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SECTION 1. LISTENING (2.0 pts)
I. Part 1: Listen to a man asking for information in a travel agency and choose the correct answer. You will hear the conversation TWICE.(1.0 pt)
[bookmark: _Hlk132623509]
	1 ......C...........
	2.......B............
	3......B.............
	4.....A..............
	



II. Part 2: You will hear a student telephoning a school. For each question, fill in the missing information in the spaces. Write no more than three words and/or a number. You will listen TWICE. (1.0 pt)
1. International Language       2. 3rd of January/Jan 3rd         3. 9.15	   4. 57 London 

[bookmark: _Hlk102249262]SECTION 2. PHONETICS (1.25 pts)
II. Pronunciation: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the rest by writing your answer (A, B, C, or D) in the numbered box.

	1 .........D........
	2......A.............
	3............C.......
	4............C.......
	5.....A.............


SECTION 3. LEXICO-GRAMMAR (7.5 pts)
III. Choose the letter (A, B, C, or D) as the best answer to complete the following sentences. Write your answer in the numbered box (5.0 pts).

	1 .......C..........
	2.......B............
	3...A..............
	4...............A....
	5.....D.............

	6 .......C..........
	7......B.............
	 8...D................
	9................B..
	10.....A...........

	11 ......C..........
	12.......D..........
	13.... B.............
	14............C.....
	15.....A...........

	16....D............
	17.......C..........
	18.....B............
	19............D.....
	20.....B...........


IV. Give the correct form or tense of the verbs in brackets. Write your answer in the numbered box (1.25 pts).
1. starts            2. to run             3. will take off              4. Do….live        5. walking

V. Complete the sentences by filling in each blank with the correct form of the word in italic. Write your answer in the numbered box. (1.25 pts)
	1. wildlife
	2. recycle
	3. incorrect
	4. noisily
	5. the friendliest


SECTION 4. READING (5.75 pts)
VI. Read the following passage, then choose the letter (A, B, C, D) that best fits each of the blanks. Write your answer in the numbered box. (2.0 pts)
	1. B
	2. A
	3. C
	4. D

	5. C
	6. A
	7. C
	8. D


VII. Read the following passage and blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. (1.25 pts)

	1 .......B..........
	2.......A............
	3...D..............
	4........B....
	5.....C.............



VIII. Read the text below and think of one word which best fits each space. Write your answer in the numbered box (2.5 pts).
	1. drama
	2. both
	3. in
	4. the
	5. journalist

	6. later
	7. famous
	 8. his
	9. died
	10. worth



SECTION 5: WRITING. (3.5 pts)
IX. Sentence transformation. (2.0 pts)
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. 
1. Tony is interested in/ fond of/ keen on/hooked on/into playing sports in his free time.     
2. Although the rain was heavy, my students went to class on time.
(Although it rained heavily, my students went to class on time.)
[bookmark: _Hlk102387044]3. Mr. Minh doesn’t drive as/so carefully as you (do).
4. If our cousins come here next weekend, we will show them around Ha Noi.
Complete the second sentence, using the word given in bold. Do not change the word given. 
5. Our teacher has beautiful short brown hair.
6. Doing the gardening (really) gives me pleasure.
7. You  had better revise the lessons carefully before your exam. 
8. Shall we donate the old books and clothes to the poor children in this region?  
II. Write a paragraph about 90 words about the movie that you like most. (1.5 pts).

	1. Bố cục
	- Câu dẫn chủ đề mạch lạc
- Bố cục: có đầy đủ câu chủ đề, thân bài (phát triển ý) và câu kết
	0,25

	2. Phát triển ý, Sử dụng ngôn từ
	- Phát triển ý có trình tự logic, có dấu hiệu chuyển ý
- Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung, đúng văn phong/ thể loại
- Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
	0,25

	3. Nội dung
	- Có sức thuyết phục người đọc
- Đủ dẫn chứng, lập luận. Bài viết đảm bảo được ít nhất các nội dung sau:
+ Tên phim (Đạo diễn, diễn viên chính)
+ Các nhân vật chính trong phim
+ Nội dung chính của bộ phim
…………………………………..
- Độ dài: Số lượng từ không nhiều hơn 120 từ hoặc không ít hơn 70 từ. Nếu vi phạm sẽ trừ 0,1 điểm
	0,75

	4. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả
	- Sử dụng đúng dấu câu
- Chính tả: Viết đúng chính tả (lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của bài viết; cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính một lỗi)
- Sử dụng đúng thì của động từ, thể; cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của bài viết)
	0,25

	Tổng
	1.5 điểm



[bookmark: _GoBack]Tổng: 20 điểm (Không làm tròn điểm)
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